
TUẦN 5                     TỪ NGÀY 7/10/2024 ĐẾN NGÀY 11/10/2024 

Thứ Tiết Môn 
Tiết 

thứ 
Nội dung bài dạy 

ƯD

CN

TT 

Đồ dùng  

dạy học 

Hai 

7/10 

S 1 HĐTN 13 
SHDC: Múa hát tập thể theo CĐ:Em và mái 

trường 
 Đèn,  

  2 Toán  21 Bảng cộng  ĐDHT     

  3 T.V  41 Đọc:Cô giáo lớp em-T1  Hình MH   

  4 T.V 42     Đọc:Cô giáo lớp em - T2  Hình MH   

C 

5 T.VBT  Luyện tập    

6 Toán BT  Luyện tập         

7 GDTC 9 Chuyển ĐHHN thành ĐHVT và ngược lại  Còi 

Ba 

8/10 

S 

1 T.V   43 Chữ hoa D  Chữ mẫu 

2 T.V 44 Nói và nghe: KC :Cậu bé ham học  Hình MH     

3 Toán 22 Luyện tập Soi ĐDHT     

4 TNXH 9 Ôn tập chủ đề gia đình-T1  Hình MH     

C 

5 Đạo đức 5 Kính trọng thầy cô giáo  -T1  Hình MH 

6 AN 5 Giới thiệu CĐ 2-Hát:Con chim chích choè  Hình MH 

7   T.VBT  Luyện tập    

Tư 

9/10 

S 

1 TV 45 Đọc :Thời khoá biểu-T1  HìnhMH  

2 TV 46 Đọc :   Thời khoá biểu -T2  HìnhMH  

3  TA  9 Unit 1:Feelings    

4 Toán 23 Giải bài toán về thêm một số dơn vị Soi ĐDHT 

C 

5 TNXH 10 Ôn tập chủ đề gia đình-T2  Hình MH 

6 HĐTN 14 Vui trung thu    

7 Toán BT  Luyện tập  Hình MH 

Năm 

    

10/1

0 

S 

1 T.V 47 Viết : Nghe viết : Thời khoá biểu    

2 T.V  48 LT:Từ ngữ chỉ SV,HĐ..Câu nêu HĐ.  Hình MH   

3 MT 5 Sự kết hợp của các hình cơ bản-T2  Mẫu  

4 Toán 24 Giải bài toán về bớt một số dơn vị Soi ĐDHT     

C 

5       

6      

7      

Sáu 

11/10 

S 

1 TA 10 Unit 2:Shapes    

2 Toán  25 Luyện tập Soi  

3 T.V 49 LT:Viết đoạn văn :Viết thời gian biểu  Hình MH   

4 T.V 50 Đọc mở rộng  Truyện  

C 

5 HĐTN 15 SH LỚP- GDATGT bài  5   Hình MH   

6 GDTC 10 Chuyển ĐHHN thành ĐHVT và ngược lại  Còi, bóng 

7 TNXHBT  Luyện tập   

 
Phó hiệu trưởng 

 

      Vũ Thị Chững 
    



 

        


